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Phụ lục 1: 

QUY ĐỊNH NGÀNH ĐÚNG, PHÙ HỢP, GẦN VỚI NGÀNH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
(Kèm theo Thông báo số:    /TB-ĐHTL-PH  ngày    tháng    năm 2023
của Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi)

1. Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ: 
-   Ngành đúng, phù hợp bao gồm: Kỹ thuật công trình xây dựng của Trường Đại học Thủy lợi, ngành Xây dựng công trình thủy của các trường đại học khác, các ngành có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành.
-  Ngành gần bao gồm: Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật bờ biển, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công trình thủy điện của Trường Đại học Thủy lợi và các ngành học của các trường khác có bảng điểm tương đương, Kinh tế thủy lợi, Cấp thoát nước, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng và phát triển nông thôn, Thủy văn hoặc các ngành của trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau từ 10% đến 40% của khối kiến thức ngành. Những thí sinh là đối tượng thuộc ngành gần phải học bổ sung kiến thức các môn học sau (nếu chưa học ở trình độ đại học):
	STT
	Môn học
	Số tín chỉ

	1
	Thủy lực công trình
	2

	2
	Thủy văn công trình
	2

	3
	Cơ học đất
	2

	4
	Giới thiệu và cơ sở thiết kế công trình thủy
	2

	5
	Đập và hồ chứa
	3

	6
	Công trình trên hệ thống thủy lợi
	2


2. Ngành Quản lý xây dựng: 

- Ngành đúng bao gồm: Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng của Trường Đại học Thủy lợi hoặc các ngành có bảng điểm phù hợp với các ngành nêu trên và các ngành ở các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành.
-  Ngành phù hợp bao gồm: Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo, Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn, Kỹ thuật công trình biển, Kỹ thuật tài nguyên nước của Trường Đại học Thủy lợi, Kinh tế xây dựng và các ngành kỹ thuật xây dựng công trình có bảng điểm phù hợp với các ngành nêu trên và các ngành của trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành.
-  Ngành gần bao gồm:  Máy xây dựng và thiết bị thủy lợi, Cấp thoát nước của Trường Đại học Thủy lợi hoặc những ngành học có bảng điểm phù hợp với các ngành nêu trên ở các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau từ 10% đến 40% của khối kiến thức ngành. Những thí sinh thuộc ngành gần phải học bổ sung kiến thức và đạt các môn sau (nếu chưa học ở trình độ đại học):
	STT
	Môn học
	Số tín chỉ

	1
	Công nghệ xây dựng công trình bê tông
	2 

	2
	Công nghệ xây dựng công trình đất đá
	2 

	3
	Tổ chức và Quản lý xây dựng
	2 

	4
	Kinh tế xây dựng
	2 

	5
	Luật xây dựng
	2 


3. Ngành Kỹ thuật xây dựng 

- Ngành đúng bao gồm: ngành Kỹ thuật công trình xây dựng của Trường Đại học Thủy lợi (chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp), chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp của các Trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc, Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Mỏ địa chất, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và các ngành học ở các trường khối kỹ thuật có bảng điểm tương đương.

- Ngành gần bao gồm: các ngành/chuyên ngành khác của Khoa Công trình, ngành Công nghệ và quản lý xây dựng, chuyên ngành Công trình thủy, chuyên ngành Công trình cảng đường thủy, chuyên ngành Địa kỹ thuật, ngành Kỹ thuật công trình biển, ngành Thủy điện, ngành Công trình giao thông, ngành Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn, ngành cấp thoát nước, ngành Địa kỹ thuật và công trình ngầm đô thị, chuyên ngành Vật liệu xây dựng và các ngành/chuyên ngành học của các trường khác có bảng điểm tương đương.

Các thí sinh thuộc ngành gần phải học bổ sung kiến thức và đạt các môn học sau (nếu chưa học trong chương trình đại học): 

	STT
	Môn học
	Số tín chỉ

	1
	Kết cấu nhà bê tông cốt thép
	3

	2
	Kết cấu nhà thép 

	3

	3
	Động lực học công trình
	2

	4
	Sức bền Vật liệu 1
	2

	5
	Sức bền Vật liệu 2
	2

	6
	Cơ học Kết cấu 1
	2

	7
	Cơ học Kết cấu 2
	2


4. Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước: 

-   Ngành đúng bao gồm: Cấp thoát nước, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng và phát triển nông thôn, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng và các ngành khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành.
-  Ngành phù hợp bao gồm: Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật công trình thủy, Thủy văn và tài nguyên nước và các ngành tương đương có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành.
-   Ngành gần bao gồm: Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật công trình biển và các ngành kỹ thuật thuộc khối ngành xây dựng có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau từ 10% đến 40% của khối kiến thức ngành. Các thí sinh thuộc ngành gần phải học bổ sung kiến thức và đạt các môn học sau (nếu chưa học trong chương trình đại học): 
	STT
	Môn học
	Số tín chỉ

	1
	Cơ học chất lỏng
	3

	2
	Thủy văn công trình
	3

	3
	Cấp thoát nước 
	3

	4
	Xử lý nước cấp hoặc Xử lý nước thải
	3


5. Ngành Công nghệ thông tin

- Ngành đúng, phù hợp bao gồm: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông, Mạng máy tính, Kỹ thuật máy tính, Tin học, Toán – Tin, Máy tính, Tin học quản lý, Thương mại điện tử, Kỹ nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin kinh kế, Truyền thông đa phương tiện, Hệ thống thông tin quản lý, An toàn thông tin, An toàn và bảo mật thông tin, Sư phạm tin học, Sư phạm công nghệ thông tin, Tin học ứng dụng, Tin học công nghiệp.
- Ngành gần bao gồm: Toán, Toán cơ, Lý - Tin, Sinh - Tin, Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông, Kỹ thuật điện - Điện tử, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Điều khiển, Tự động hóa thiết kế cầu đường, Tự động hóa thiết kế cơ khí, Cơ điện tử, Điện tử viễn thông, Tin học môi trường, Trắc địa bản đồ, GIS viễn thám. Danh mục môn học bổ sung kiến thức cho các đối tượng này như sau:
	TT
	Tên môn học
	Số tín chỉ

	1
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	3

	2
	Cơ sở dữ liệu
	3

	3
	Ngôn ngữ lập trình nâng cao
	3

	4
	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 
	3

	5
	Mạng máy tính
	3

	6
	Hệ điều hành
	3

	7
	Kiến trúc máy tính
	3


Những trường hợp đặc biệt, số lượng tín chỉ học bổ sung kiến thức do Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa quyết định.
6. Ngành Quản lý kinh tế 

- Ngành đúng, phù hợp bao gồm: Kinh tế hoặc Kinh tế có định hướng chuyên ngành/ chuyên sâu về Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh.
- Ngành gần bao gồm: Kinh tế xây dựng, Kinh tế thủy lợi, Kinh tế giao thông, Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị dịch vụ và du lịch, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng. Các ngành khác và là đối tượng tuyển sinh được chương trình ưu tiên hướng tới là các nhà lãnh đạo và quản lý các cấp hiện đang nắm giữ các cương vị khác nhau trong cơ quan quản lý nhà nước, ban, ngành và các doanh nghiệp. Các thí sinh thuộc ngành gần phải học bổ sung kiến thức và đạt các môn học sau (nếu chưa học trong chương trình đại học):
	TT
	Tên môn
	Số tín chỉ

	1
	Kinh tế học
	3

	2
	Quản trị doanh nghiệp
	3

	3
	Khoa học quản lý 
	2

	4
	Quản lý dự án
	2

	5
	Quản lý nhà nước về kinh tế
	3

	6
	Marketing căn bản
	3

	7
	Kinh tế quản lý
	2


7. Ngành Quản trị kinh doanh

- Ngành đúng, phù hợp bao gồm: Các ngành thuộc khối ngành Kinh doanh (Quản trị kinh doanh, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Kinh doanh thời trang và dệt may) hoặc các ngành có bảng điểm phù hợp với các ngành nêu trên và có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác dưới 10% khối kiến thức ngành.

- Ngành gần bao gồm: Các ngành thuộc khối ngành Quản trị - Quản lý (Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quan hệ lao động, Quản lý dự án), khối ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm (Tài chính - Ngân hàng, Bảo hiểm), khối ngành Kế toán – Kiểm toán (Kế toán, Kiểm toán), khối ngành Quản lý công nghiệp (Quản lý công nghiệp, Kinh tế công nghiệp, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng), khối ngành Kinh tế học (Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Thống kê kinh tế, Toán kinh tế), Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Các ngành khác và là đối tượng tuyển sinh được chương trình ưu tiên hướng tới là các nhà lãnh đạo và quản lý các cấp hiện đang nắm giữ các cương vị khác nhau trong cơ quan quản lý nhà nước, ban, ngành và các doanh nghiệp. Các thí sinh thuộc ngành gần phải học bổ sung kiến thức và đạt các môn học sau (nếu chưa học trong chương trình đại học):
	TT
	Tên môn
	Số tín chỉ

	1
	Nguyên lý thống kê
	3

	2
	Kinh tế học
	3

	3
	Kinh doanh quốc tế
	3

	4
	Quản trị học
	3

	5
	Quản trị marketing
	3

	6
	Quản trị doanh nghiệp
	3

	7
	Khởi sự kinh doanh    
	3


